
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
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1 QT5083 Trịnh Hồng Nhung Nữ 29/11/1991 Hà Nội 8.50 9.50 64.50 18.00
2 QT5099 Tô Thị Bích Thảo Nữ 03/05/1991 Yên Bái 8.75 9.25 75.50 18.00
3 QT5078 Phan Thị Ngọc Nữ 30/12/1991 Hải Dương 8.75 8.50 91.00 17.25
4 QT5103 Nguyễn Thị Thư Nữ 06/11/1990 Nam Định 8.75 8.50 81.50 17.25
5 QT5025 Đinh Thị Thanh Hà Nữ 11/05/1988 Ninh Bình 8.75 8.25 58.00 17.00
6 QT5040 Đặng Ngọc Hạnh Nữ 11/05/1975 Thanh Hóa 8.25 8.50 64.00 16.75
7 QT5094 Nguyễn Minh Tâm Nữ 10/09/1990 Hà Nội 9.00 7.75 77.00 16.75
8 QT5079 Bùi Thị Trang Nhung Nữ 04/09/1989 Lạng Sơn 8.50 8.00 78.50 16.50
9 QT5092 Đào Thị Tâm Nữ 03/10/1989 Hà Nội 8.00 8.50 62.00 16.50

10 QT5093 Ngô Thị Tâm Nữ 19/03/1991 Bắc Giang 8.50 7.75 52.50 16.25
11 QT5105 Phạm Minh Thúy Nữ 01/01/1987 Hà Nội 8.75 7.50 68.50 16.25
12 QT5062 Ngô Thị Loan Nữ 24/04/1980 Thanh Hóa 7.75 8.25 75.00 16.00
13 QT5095 Nguyễn Minh Thắng Nam 23/09/1974 Thái Bình 7.75 8.25 50.00 16.00
14 QT5035 Lưu Thị Thu Hằng Nữ 28/11/1991 Bắc Giang 7.25 8.50 57.50 15.75
15 QT5015 Hoàng Thị Dung Nữ 22/11/1991 Nghệ An 9.00 6.50 74.50 15.50
16 QT5121 Nông Thanh Vị Nữ 05/11/1991 Lạng Sơn 8.25 7.25 83.50 15.50

SBD
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17 QT5005 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 02/06/1991 Thanh Hóa 8.50 6.75 84.50 15.25
18 QT5098 Trần Kim Thanh Nữ 06/07/1990 Hà Nội 8.25 7.00 69.00 15.25
19 QT5120 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 18/12/1985 Hà Nội 7.00 8.25 85.00 15.25
20 QT5091 Trần Thị Quỳnh Nữ 27/09/1991 Hải Phòng 6.75 8.25 92.50 15.00
21 QT5086 Đặng Mai Phương Nữ 28/04/1989 Hà Nội 8.00 6.75 78.00 14.75
22 QT5087 Hoàng Thị Minh Phương Nữ 01/07/1989 Hà Nội 8.00 6.75 76.00 14.75
23 QT5060 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 08/11/1990 Hà Tĩnh 7.00 7.50 72.00 14.50
24 QT5065 Đàm Tú Long Nam 03/08/1977 Hà Nội 8.00 6.50 57.00 14.50
25 QT5116 Nguyễn Anh Tú Nam 21/09/1988 Hà Nội 7.25 7.25 82.50 14.50
26 QT5051 Nguyễn Thị Hương Nữ 05/10/1978 Ninh Bình 7.75 6.50 63.50 14.25
27 QT5070 Nguyễn Thị Ban Mai Nữ 04/05/1988 Bắc Ninh 8.25 6.00 73.00 14.25
28 QT5012 Nguyễn Quang Bình Nam 24/03/1971 Nam Định 7.00 7.00 51.50 14.00
29 QT5055 Phạm Thị Vân Khanh Nữ 13/07/1990 Hà Nội 6.50 7.50 75.00 14.00
30 QT5077 Nguyễn Kim Ngân Nữ 14/09/1989 Hà Nội 6.75 7.25 83.50 14.00
31 QT5021 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 15/10/1990 Lạng Sơn 7.00 6.75 68.00 13.75
32 QT5042 Bùi Huy Hiệp Nam 13/10/1984 Hưng Yên 8.50 5.25 57.50 13.75
33 QT5054 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 31/08/1991 Nam Định 7.25 6.50 62.00 13.75
34 QT5118 Phạm Thị Tuyến Nữ 08/06/1991 Bắc Giang 6.50 7.25 86.00 13.75
35 QT5052 Nguyễn Thị Hường Nữ 17/09/1990 Quảng Ninh 7.75 5.75 60.00 13.50
36 QT5056 Nguyễn Đức Khoa Nam 03/01/1976 Hà Nội 7.00 6.50 51.00 13.50
37 QT5075 Nguyễn Thị Nga Nữ 20/03/1990 Hưng Yên 7.50 6.00 78.50 13.50



Điểm
ƯT
(1)

TKT

(2)

KTH

(3)

Ngoại
ngữ

SBD
Tổng

(1)+(2)
+(3)

Ghi chúHọ và tênTT Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh

Kết quả thi

38 QT5034 Lê Thị Diệu Hằng Nữ 15/08/1990 Quảng Bình 7.25 6.00 72.00 13.25
39 QT5058 Hà Thị Lam Nữ 13/11/1975 Nghệ An 6.50 6.75 92.00 13.25
40 QT5001 Đinh Thị Lan Anh Nữ 08/07/1987 Thái Bình 8.00 5.00 77.50 13.00
41 QT5033 Lã Thị Viết Hằng Nữ 30/12/1989 Lạng Sơn 8.00 5.00 70.50 13.00
42 QT5080 Hoàng Thị Hồng Nhung Nữ 10/11/1991 Hà Nam 7.00 6.00 81.50 13.00
43 QT5009 Trần Vân Anh Nữ 11/06/1987 Bắc Ninh 6.25 6.50 50.00 12.75
44 QT5037 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 11/08/1989 Hà Nội 7.25 5.50 73.50 12.75
45 QT5074 Lương Thị Thanh Nga Nữ 02/10/1983 Hải Phòng 7.50 5.25 51.50 12.75
46 QT5112 Tô Ngọc Trâm Nữ 20/08/1991 Hà Nội 7.25 5.50 63.00 12.75
47 QT5113 Hoàng Thu Trang Nữ 30/05/1991 Lạng Sơn 6.50 6.25 65.50 12.75
48 QT5018 Nguyễn Trung Dũng Nam 21/03/1982 Yên Bái 7.00 5.50 50.50 12.50
49 QT5016 Lê Thị Dung Nữ 07/04/1987 Thanh Hóa 7.25 5.00 62.00 12.25
50 QT5045 Phạm Văn Hoan Nam 11/08/1972 Thái Bình 6.50 5.75 60.50 12.25
51 QT5115 Nguyễn Hà Trung Nam 07/10/1986 Hà Nội 6.50 5.75 84.00 12.25
52 QT5004 Nguyễn Đình Thục Anh Nữ 07/11/1991 Phú Thọ 7.00 5.00 70.50 12.00
53 QT5038 Phan Thị Hằng Nữ 25/09/1987 Bắc Giang 6.25 5.75 67.50 12.00
54 QT5048 Lê Kim Huệ Nữ 07/10/1989 Hà Nội 5.00 7.00 70.50 12.00
55 QT5061 Vũ Ngọc Linh Nam 28/11/1988 Thái Bình 6.00 6.00 50.00 12.00
56 QT5085 Phan Thanh Phúc Nam 24/06/1991 Hà Nội 5.50 6.50 50.50 12.00
57 QT5101 Lê Thị Thơ Nữ 18/09/1989 Phú Thọ 7.00 5.00 53.00 12.00
58 QT5031 Công Thị Thanh Hằng Nữ 26/03/1975 Hà Nội 6.25 5.50 77.50 11.75
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59 QT5039 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 21/06/1990 Phú Thọ 6.50 5.25 68.00 11.75
60 QT5081 Lê Thị Kim Nhung Nữ 10/04/1985 Phú Thọ 6.00 5.75 61.50 11.75
61 QT5032 Đỗ Thị Bích Hằng Nữ 19/08/1976 Hà Nam 6.50 5.00 79.00 11.50
62 QT5046 Nguyễn Thị Hồng Nữ 04/04/1981 Thái Bình 5.50 6.00 55.00 11.50
63 QT5026 Phạm Thị Thu Hà Nữ 02/04/1987 Nam Định 5.75 5.50 52.50 11.25
64 QT5106 Vũ Thị Thúy Nữ 05/11/1986 Hải Dương 5.25 6.00 64.50 11.25
65 QT5064 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 12/07/1980 Hà Nội 6.00 5.00 74.00 11.00
66 QT5109 Phạm Thị Tính Nữ 30/12/1985 Ninh Bình 6.00 5.00 50.00 11.00
67 QT5125 Phạm Kim Xuân Nữ 05/05/1978 Hà Nội 5.00 5.75 50.00 10.75
68 QT5053 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10/07/1989 Bắc Giang 5.50 5.00 74.50 10.50
69 QT5088 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 12/07/1982 Hà Nội 5.50 5.00 73.00 10.50

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2013
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Lê Thanh Hà

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Bùi Văn Bình


